
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,822,000

*

NGÔ MINH TRÚC ANH - MSSV : CD70900358
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 4 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 5 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  15  21

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 3,486,000

*

LƯ¬NG NGỌC BẢo - MSSV : CD70900314
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 4 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  12  18

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,988,000

*

LÊ NGỌC BÍCH - MSSV : CD70900315
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  15  21

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,486,000

*

NGUyỄN CÔNG BÌNH - MSSV : CD70900360
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 4 2QTKDCN003 1 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000

Tổng Cộng  14  19

Học Phí học lại  2,158,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,154,000

*

NGUyỄN THANH BÌNH - MSSV : CD70900316
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 4 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,490,000

*

NGUyỄN THỊ HỒNG CHÂU - MSSV : CD70900317
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 5 2QTKDCN003 1 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000
 7 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  19  25

Học Phí học lại  3,154,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 4,150,000

*

NGUyỄN THỊ MỸ CHÂU - MSSV : CD70900361
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHAN THỊ KIM CHI - MSSV : CD70900318
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 04  3  3       498000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng   9  14

Học Phí học lại    498,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,324,000

*

LÊ QUỐC CƯỜNG - MSSV : CD70900362
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 04 Luật trong doanh nghiệp Tờng   2 ---456------ C603 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,826,000

*

VÕ THỊ DIỄM - MSSV : CD70900321
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN VŨ HoÀNG DUy - MSSV : CD70801755
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 5 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000
 6 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000
 7 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  21  24

Học Phí học lại    498,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,486,000

 3,984,000

*

NGUyỄN CÔNG QUỐC DƯ¬NG - MSSV : CD70900363
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 01  2  2       332000
 4 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 01  2  3       498000
 5 2QTCHCS005 1 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 01  2  2       332000
 6 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 7 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng  17  24

Học Phí học lại  2,158,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,984,000

*

NGUyỄN LÊ THU HIỀN - MSSV : CD70900364
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS004 01 Marketing căn bản D¬ng   3 123--------- C604     567890123456789

2QTCHCS003 01 Kinh tế vĩ mô Quý   3 ---456------ C604     5678901234

2QTCHCS005 01 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   4 ------789--- C606     5678901234

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

LƯ¬NG MINH HIẾU - MSSV : CD70900365
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN THỊ NGỌC HUÊ - MSSV : CD70900327
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,158,000

*

NGUyỄN THỊ MAI HƯ¬NG - MSSV : CD70900328
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 6 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  17  24

Học Phí học lại  2,988,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,984,000

*

TRƯ¬NG TRẦN NAM KHA - MSSV : CD70900366
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng  14  20

Học Phí học lại  1,494,000
Nợ HK Cũ    498,000
Phải ðóng  3,818,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,320,000

*

DƯ¬NG THỊ DIỄM LỆ - MSSV : CD70900329
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 01  2  2       332000
 4 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 01  2  3       498000
 5 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 6 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 7 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000
 8 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  21  28

Học Phí học lại  3,652,000
Nợ HK Cũ  1,328,000
Phải ðóng  5,976,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 4,648,000

*

VƯ¬NG KIỆT LUÂN - MSSV : CD70806438
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS004 01 Marketing căn bản D¬ng   3 123--------- C604     567890123456789

2QTCHCS003 01 Kinh tế vĩ mô Quý   3 ---456------ C604     5678901234

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,992,000

*

LÊ NGỌC MÂy - MSSV : CD70900371
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  15  22

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,490,000

 3,652,000

*

NGUyỄN NHỰT HoÀNG MINH - MSSV : CD70805800
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 4 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  12  18

Học Phí học lại  1,992,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,988,000

*

NGUyỄN ðƯỜNG HoÀI NGHIỆP - MSSV : CD70635622
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

THÁI THÀNH NHÂN - MSSV : CD70900334
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,822,000

*

LÂM THỊ TUyẾT NHUNG - MSSV : CD70900336
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 01  2  2       332000
 3 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 01  2  3       498000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 5 2QTCHCS007 1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 6 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 04  3  3       498000
 7 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000

Tổng Cộng  18  24

Học Phí học lại  2,988,000
Nợ HK Cũ  1,328,000
Phải ðóng  5,312,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,984,000

*

TRẦN VĂN NIÊN - MSSV : CD70808660
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 04 Luật trong doanh nghiệp Tờng   2 ---456------ C603 123456789012345

2QTCHCS004 01 Marketing căn bản D¬ng   3 123--------- C604     567890123456789

2QTCHCS003 01 Kinh tế vĩ mô Quý   3 ---456------ C604     5678901234

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

VÕ HỒNG QUANG - MSSV : CD70900338
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN HỒ MINH QUÂN - MSSV : CD70900337
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS003 Kinh tế vĩ mô 01  2  2       332000
 4 2QTCHCS004 Marketing căn bản 01  2  3       498000
 5 2QTCHCS005 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 01  2  2       332000
 6 2QTCHCS007 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành 05  3  3       498000
 7 9CBAVDC002 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000

Tổng Cộng  17  23

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,154,000

 3,818,000

*

VŨ NGUyỄN HoÀNG QUỲNH - MSSV : CD70914846
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS004 01 Marketing căn bản D¬ng   3 123--------- C604     567890123456789

2QTCHCS003 01 Kinh tế vĩ mô Quý   3 ---456------ C604     5678901234

2QTCHCS007 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực
hành

Huy   4 123--------- C705     567890123456789

2QTCHCS005 01 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   4 ------789--- C606     5678901234

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 01  2  2       332000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 5 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 6 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 7 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  18  25

Học Phí học lại  2,822,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 4,150,000

*

NGUyỄN MẬU TẤN - MSSV : CD70900389
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS003 01 Kinh tế vĩ mô Quý   3 ---456------ C604     5678901234

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000
 4 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  13  18

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,988,000

*

TRẦN ðẠI THÀNH - MSSV : CD70900340
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000

Tổng Cộng   5   9

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,494,000

 1,494,000

*

NGUyỄN THỊ THANH THẢo - MSSV : CD70900342
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRỊNH HỒNG DẠ THẢo - MSSV : CD70900344
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTKDCN003 1 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000
 4 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  14  19

Học Phí học lại  2,158,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,154,000

*

NGUyỄN THỊ HỒNG THÚy - MSSV : CD70900346
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN TRUNG TÍN - MSSV : CD70812823
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

DIỆP THÙy TRANG - MSSV : CD70900350
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 4 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000
 5 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  14  20

Học Phí học lại  2,324,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,320,000

*

NGUyỄN THỊ DIỄM TRANG - MSSV : CD70900351
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

TRẦN THỊ THANH TRÂM - MSSV : CD70900347
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000
 4 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000

Tổng Cộng  11  16

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,656,000

 2,656,000

*

HÀ BÍCH TRÂN - MSSV : CD70838553
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 04  4  5       830000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,158,000

*

THÁI THẢo TRÂN - MSSV : CD70900349
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 04 Quản trị vận hành Ngọc   5 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000

Tổng Cộng   8  14

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,324,000

*

LÊ THỊ THU TRINH - MSSV : CD70900353
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 03  2  2       332000
 4 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại  1,494,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,490,000

*

NGUyỄN THỊ THANH TUyỀN - MSSV : CD70900356
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 ---456------ C608     5678901234

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN HUỲNH VÂN - MSSV : CD70900357
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN THỊ TƯỜNG VI - MSSV : CD70900409
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 03  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  12  17

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,822,000

*

THANG NGỌC BẢo yẾN - MSSV : CD70803246
C09_KD01 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 ---456------ C608     5678901234

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 5 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  14  20

Học Phí học lại  2,324,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,320,000

*

HUỲNH SAM BÔ - MSSV : CD70900411
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng   9  14

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,324,000

*

NGUyỄN MINH CHÂU - MSSV : CD70900412
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 5 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000
 6 9DTXHDC001 1 Tâm lý học ñại c¬ng 05  2  2       332000

Tổng Cộng  15  22

Học Phí học lại  1,992,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 3,652,000

*

ðÀo CHIẾN - MSSV : CD70900414
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

9DTXHDC001 05 Tâm lý học ñại c¬ng Cờng   6 ------789--- C705     5678901234

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000

Tổng Cộng   8  14

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,324,000

*

PHAN ANH DUy - MSSV : CD70900417
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

LÊ THỊ TRANG ðÀI - MSSV : CD70900415
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

LÊ THỊ HỒNG GẤM - MSSV : CD70900418
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN THỊ MỸ HẠNH - MSSV : CD70900422
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHAN THÚy HẰNG - MSSV : CD70900421
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 01  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 1,826,000

*

LA BỘI HUỆ - MSSV : CD70900424
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 04  3  4       664000
 4 2QTCHCS005 1 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 04  2  2       332000
 5 2QTCHCS010 Thuế 06  2  2       332000
 6 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000

Tổng Cộng  15  21

Học Phí học lại  2,158,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,486,000

*

CHÂU PHÚ LAI - MSSV : CD70900426
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS005 04 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   2 ------789--- C608     5678901234

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 01  2  2       332000
 4 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 01  2  3       498000
 5 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  15  22

Học Phí học lại  1,826,000
Nợ HK Cũ    498,000
Phải ðóng  4,150,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,652,000

*

TRẦN THỊ PHƯỢNG LIÊN - MSSV : CD70900427
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS004 01 Marketing căn bản D¬ng   3 123--------- C604     567890123456789

2QTCHCS003 01 Kinh tế vĩ mô Quý   3 ---456------ C604     5678901234

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM THỊ MAI LoAN - MSSV : CD70900430
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN HoÀNG LỘC - MSSV : CD70900431
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 01  3  4       664000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 01  4  5       830000

Tổng Cộng  12  19

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,490,000

 3,154,000

*

DoÃN NHẬT MINH - MSSV : CD70900432
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCN002 01 Kế toán quản trị Tín   3 ------7890-- C603 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

NGÔ TRẦN LÊNG BẠCH My - MSSV : CD70900434
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

VÕ NGỌC KIM NGÂN - MSSV : CD70900374
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 5 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 05  3  3       498000

Tổng Cộng  14  20

Học Phí học lại  1,494,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,320,000

*

NGUyỄN THỊ yẾN NHẠN - MSSV : CD70900378
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 ðàm   6 ---456------ C505     567890123456789

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN THANH NHÂN - MSSV : CD70900379
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 9DTXHDC001 Tâm lý học ñại c¬ng 01  2  2       332000

Tổng Cộng   6  10

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,660,000

*

NGUyỄN LÊ BÍCH QUÂN - MSSV : CD70900382
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHDC001 01 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   4 ---------012 C606     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 6 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 02  2  2       332000

Tổng Cộng  16  22

Học Phí học lại  2,324,000
Nợ HK Cũ    498,000
Phải ðóng  4,150,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,652,000

*

VŨ VĂN QUÂN - MSSV : CD70900438
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9CBCTDC002 02 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 123--------- C606     5678901234

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

LƯ¬NG THÀNH QUÝ - MSSV : CD70900383
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,992,000

*

LÊ THỊ NGỌC QUỲNH - MSSV : CD70900385
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 9DTXHTC203 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận sáng tạo 01  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

NGUyỄN KIM QUỲNH - MSSV : CD70900439
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận
sáng tạo

Tùng   7 ---------012 C603 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

PHAN TRỌNG TÀI - MSSV : CD70900387
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN NGUyỄN ANH TÀI - MSSV : CD70900388
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN NGỌC THANH TÂM - MSSV : CD70900441
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 9DTXHTC203 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận sáng tạo 01  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

PHẠM HỒNG THANH - MSSV : CD70900390
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận
sáng tạo

Tùng   7 ---------012 C603 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 01  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 2,822,000

*

QUÁCH NGỌC THANH - MSSV : CD70900444
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 01 Kế toán quản trị Tín   3 ------7890-- C603 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 01  3  4       664000
 4 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 01  2  3       498000
 5 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 6 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 7 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng  19  28

Học Phí học lại  2,656,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 4,648,000

*

NGUyỄN HUỲNH QUỐC THỊNH - MSSV : CD70900445
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS004 01 Marketing căn bản D¬ng   3 123--------- C604     567890123456789

2QTCHCN002 01 Kế toán quản trị Tín   3 ------7890-- C603 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

THÁI ðỨC THỊNH - MSSV : CD70900393
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

HUỲNH THỊ PHƯ¬NG THÙy - MSSV : CD70900395
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 01  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 2,822,000

*

LỮ THỊ THANH THỦy - MSSV : CD70900446
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 01 Kế toán quản trị Tín   3 ------7890-- C603 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ BẠCH THỦy - MSSV : CD70900396
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 01  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 1,826,000

*

CAo NGUyỄN MINH TRANG - MSSV : CD70900398
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

HỒ THỊ THÙy TRANG - MSSV : CD70900399
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN LÝ QUỲNH TRANG - MSSV : CD70900401
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN THỊ THU TRANG - MSSV : CD70900402
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TRẦN THỊ KIỀU TRANG - MSSV : CD70900403
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

TRẦN THỊ THÙy TRANG - MSSV : CD70900404
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 01  3  4       664000
 4 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 01  3  3       498000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000

Tổng Cộng  15  22

Học Phí học lại  2,656,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,652,000

*

NGUyỄN THỊ TUyẾT TRINH - MSSV : CD70900662
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCN002 01 Kế toán quản trị Tín   3 ------7890-- C603 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

2QTCHCS011 01 Luật trong doanh nghiệp Tờng   6 ------789--- C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

LÊ THÀNH TRUNG - MSSV : CD70900406
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 5 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 01  2  2       332000

Tổng Cộng  13  19

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,154,000

*

LÊ THỊ THU VÂN - MSSV : CD70900408
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9DTXHTC202 01 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   6 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 01  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 01  4  5       830000
 6 9DTXHDC001 Tâm lý học ñại c¬ng 05  2  2       332000

Tổng Cộng  16  23

Học Phí học lại  2,490,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,818,000

*

ðỒNG THANH XUÂN - MSSV : CD70900410
C09_KD02 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCN002 01 Kế toán quản trị Tín   3 ------7890-- C603 123456789012345

2QTKDCN002 01 Quản trị vận hành Ngọc   4 ------78901- A411 123456789012345

9DTXHDC001 05 Tâm lý học ñại c¬ng Cờng   6 ------789--- C705     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 6 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 09  3  3       498000

Tổng Cộng  17  24

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,324,000

 3,984,000

*

HUỲNH THỊ MỸ AN - MSSV : CD70900515
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9CBAVDC002 09 Tiếng Anh 2 Tiên   3 ---456------ C507     567890123456789

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ KIM ANH - MSSV : CD70900463
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 5 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng  13  19

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,154,000

*

TRẦN THỊ KIM CHI - MSSV : CD70900464
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ DIỂN - MSSV : CD70900466
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

LƯ¬NG THÚy DINH - MSSV : CD70900467
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 4 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000

Tổng Cộng  12  18

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,988,000

 2,988,000

*

ABDoL GANy - MSSV : CD70900468
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 02  2  3       498000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 03  2  2       332000
 7 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000
 8 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000

Tổng Cộng  19  25

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,490,000

 4,150,000

*

ðoÀN THỊ HẰNG - MSSV : CD70900470
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTCHCS004 02 Marketing căn bản D¬ng   3 ---456------ C608     567890123456789

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 ---456------ C608     5678901234

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 3 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 01  3  4       664000
 5 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 6 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 7 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 02  2  3       498000
 8 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 02  2  2       332000

Tổng Cộng  21  29

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,988,000

 4,814,000

*

TÔN HoÀNG HIỆP - MSSV : CD70900471
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTCHCS003 02 Kinh tế vĩ mô Quý   3 123--------- C608     5678901234

2QTCHCS004 02 Marketing căn bản D¬ng   3 ---456------ C608     567890123456789

2QTCHCS006 01 Nguyên lý kế toán Thu   5 --3456------ C601     567890123456789

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000
Nợ HK Cũ    830,000
Phải ðóng  2,822,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

LÊ ÁNH HỒNG - MSSV : CD70900472
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

CAo VĂN HÙNG - MSSV : CD70900474
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000

Tổng Cộng   7  11

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,826,000

*

LÊ NHẬT HUy - MSSV : CD70900478
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

VÕ QUỐC HUy - MSSV : CD70900479
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,158,000

*

BÙI THÀNH HƯNG - MSSV : CD70900473
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

LÊ THỊ THU HƯ¬NG - MSSV : CD70900475
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 5 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng  14  20

Học Phí học lại  1,992,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,320,000

*

NGUyỄN THỊ THU HƯ¬NG - MSSV : CD70900476
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TRẦN THỊ THU HƯỜNG - MSSV : CD70900477
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

LÊ THỤy THÙy LINH - MSSV : CD70900481
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 02  3  3       498000

Tổng Cộng   5   9

Học Phí học lại
Nợ HK Cũ    830,000
Phải ðóng  2,324,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,494,000

 1,494,000

*

NGUyỄN KIM LoNG - MSSV : CD70900483
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN003 02 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---456------ C605 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

LỮ THỊ TRÚC Ly - MSSV : CD70900484
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN THỊ TUyẾT MAI - MSSV : CD70900485
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN NGỌC NAM - MSSV : CD70900486
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM THỊ KIM NGÂN - MSSV : CD70900489
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRƯ¬NG HUỆ NGHĨA - MSSV : CD70900490
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

HUỲNH TẤN NINH - MSSV : CD70900493
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 07  3  3       498000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại  1,494,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,490,000

*

TRẦN THỊ NGỌC NỮ - MSSV : CD70900494
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

9CBAVDC002 07 Tiếng Anh 2 ðàm   6 123--------- C505     567890123456789

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,158,000

*

PHẠM THỊ THÚy PHƯ¬NG - MSSV : CD70900496
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRỊNH THANH TÂN - MSSV : CD70900498
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 02  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 6 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng  17  24

Học Phí học lại  2,988,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,984,000

*

PHẠM NGỌC TẤN - MSSV : CD70900497
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN LÊ HỒNG THANH - MSSV : CD70900499
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN NGỌC ðAN THANH - MSSV : CD70900501
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

LÊ VĂN THẢo - MSSV : CD70900502
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

SÁI THỊ THỦy - MSSV : CD70900447
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 02  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 6 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 7 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 01  3  3       498000

Tổng Cộng  20  27

Học Phí học lại  1,494,000
Nợ HK Cũ  1,992,000
Phải ðóng  6,474,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,988,000

 4,482,000

*

NGUyỄN THỊ PHƯ¬NG THÚy - MSSV : CD70900507
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN003 01 Quản trị nguồn nhân lực Yến   2 ---------012 C903 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

VŨ VĂN TIẾN - MSSV : CD70900449
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

DƯ¬NG THỊ MINH TRANG - MSSV : CD70900450
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng   6  10

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,660,000

*

NGUyỄN THỊ MỸ TRANG - MSSV : CD70900508
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 06  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,822,000

*

NGUyỄN THỊ THÙy TRANG - MSSV : CD70900452
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 06 Quản trị tài chính 1 Vân   2 --3456------ C414 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng   7  11

Học Phí học lại    498,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,826,000

*

ðINH THỊ MỸ TRINH - MSSV : CD70900453
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN LÊ VÂN UyÊN - MSSV : CD70900455
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000

Tổng Cộng   7  11

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,826,000

*

NGUyỄN HoÀNG VIỆT - MSSV : CD70900458
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

LỤC THỤy Vy - MSSV : CD70900459
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 02  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,490,000

*

LÊ NGỌC THANH XUÂN - MSSV : CD70900513
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 02 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ------789--- C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN HoÀNG yẾN - MSSV : CD70900514
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 03  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN ðINH HẢI yẾN - MSSV : CD70900462
C09_KD03 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 03 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng   9  15

Học Phí học lại  1,494,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,490,000

*

ðẶNG TRƯỜNG AN - MSSV : CD70900567
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 03  2  2       332000
 7 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  17  23

Học Phí học lại  1,992,000
Nợ HK Cũ    498,000
Phải ðóng  4,316,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,818,000

*

NGUyỄN VĂN AN - MSSV : CD70900568
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   6 ---456------ C608     5678901234

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 5 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 07  3  3       498000

Tổng Cộng  14  20

Học Phí học lại  2,324,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 3,320,000

*

TRỊNH VĂN BẰNG - MSSV : CD70900569
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

9CBAVDC002 07 Tiếng Anh 2 ðàm   6 123--------- C505     567890123456789

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TRẦN MINH CHÍ - MSSV : CD70900570
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,992,000

*

LÊ THỊ NGỌC DIỄM - MSSV : CD70900573
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

HỒ LÊ TUyẾT DUNG - MSSV : CD70900518
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,158,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC DUNG - MSSV : CD70900519
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

NGUyỄN A ðỨC DUy - MSSV : CD70900521
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000

Tổng Cộng   8  14

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,324,000

*

LƯ¬NG CHÍ ðẠT - MSSV : CD70900572
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS005 1 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 02  2  2       332000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 5 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 6 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng  16  23

Học Phí học lại  1,992,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 3,818,000

*

NGUyỄN HUỲNH GIAo - MSSV : CD70900574
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS005 02 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   5 ---------012 C608     5678901234

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 1,826,000

*

NGUyỄN THỊ THU HÀ - MSSV : CD70900575
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

KHỔNG THỊ MỸ HẠNH - MSSV : CD70900577
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 07  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,158,000

*

BÙI THỊ THU HẰNG - MSSV : CD70900576
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9CBAVDC002 07 Tiếng Anh 2 ðàm   6 123--------- C505     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 1,826,000

*

NGUyỄN THỊ THU HIỀN - MSSV : CD70900578
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

HỒ THỊ THANH HỒNG - MSSV : CD70900526
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,490,000

*

NGUyỄN QUỐC HƯNG - MSSV : CD70900580
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRƯ¬NG NGÂN KHANH - MSSV : CD70900527
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TRẦM THÚy BẢo KHUyÊN - MSSV : CD70900528
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

NGUyỄN THỊ THÚy KIỀU - MSSV : CD70900529
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

TRỊNH HoÀNG LIÊNG - MSSV : CD70900532
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHDC001 Tâm lý học ñại c¬ng 01  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

NGUyỄN HỒNG Ly - MSSV : CD70900534
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHDC001 01 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   4 ---------012 C606     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,158,000

 2,158,000

*

NGUyỄN PHƯ¬NG THẢo Ly - MSSV : CD70900535
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 1,826,000

*

NGUyỄN THỊ KIM NGÂN - MSSV : CD70900537
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TRẦN KHÁNH NGÂN - MSSV : CD70900538
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

VÕ THỊ KIM NGÂN - MSSV : CD70900539
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

HỒ NGỌC NHÂN - MSSV : CD70900542
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

MoỌC TÙNG PHƯ¬NG - MSSV : CD70900543
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGUyỄN THỊ PHƯ¬NG - MSSV : CD70900544
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

PHẠM THỊ BÍCH PHƯ¬NG - MSSV : CD70900545
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

PHẠM LoNG QUI - MSSV : CD70900546
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGUyỄN HỒNG QUỐC - MSSV : CD70900547
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

LÊ HUỲNH TỐ QUyÊN - MSSV : CD70900548
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

NGUyỄN ðÌNH TÂM - MSSV : CD70900549
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM LÊ NGỌC THANH - MSSV : CD70900550
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 02  3  3       498000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,490,000

*

NGUyỄNTRƯ¬NGPHƯ¬NG THẢo - MSSV : CD70900551
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS011 02 Luật trong doanh nghiệp Tờng   4 ------789--- C808 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN XUÂN TH¬ - MSSV : CD70900553
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

VŨ THỊ MINH THƯ - MSSV : CD70900554
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

HUỲNH QUỐC TỊNH - MSSV : CD70900557
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGUyỄN MINH ToÀN - MSSV : CD70900558
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

TRẦN THỊ THU TRANG - MSSV : CD70900560
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   6  10

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,660,000

*

LÊ THỊ THÚy TRINH - MSSV : CD70900561
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,158,000

 2,490,000

*

TRẦN THỊ THANH TUyỀN - MSSV : CD70900564
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 02  4  5       830000

Tổng Cộng   6  11

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 1,826,000

*

DƯ¬NG TRÍ TƯỜNG - MSSV : CD70900563
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 02 Quản trị vận hành Ngọc   6 -23456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

HUỲNH TRƯ¬NG KHÁNH VÂN - MSSV : CD70900565
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 04  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

PHẠM THANH XUÂN - MSSV : CD70900566
C09_KD04 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 04 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ THÚy AN - MSSV : CD70900619
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,992,000

*

NGUyỄN TRƯỜNG AN - MSSV : CD70900620
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 5 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 04  2  2       332000
 6 9DTXHDC001 1 Tâm lý học ñại c¬ng 03  2  2       332000
 7 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000
 8 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  20  27

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,822,000

 4,482,000

*

LÊ THANH THÚy ANH - MSSV : CD70900621
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh Thủy   3 123--------- C601     5678901234

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   6 ---------012 C601     5678901234

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

NGUyỄN TRUNG CHIẾN - MSSV : CD70900622
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000
 6 9DTXHTC203 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận sáng tạo 01  2  2       332000
 7 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000

Tổng Cộng  18  25

Học Phí học lại  2,158,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 4,150,000

*

NGUyỄN THỊ NGÂN HÀ - MSSV : CD70900624
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận
sáng tạo

Tùng   7 ---------012 C603 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 03  2  3       498000
 4 2QTCHCS005 1 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 03  2  2       332000
 5 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 6 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 7 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 04  3  3       498000
 8 2QTKDCN003 1 Quản trị nguồn nhân lực 03  3  3       498000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 04  2  2       332000
10 9DTXHDC001 Tâm lý học ñại c¬ng 03  2  2       332000
11 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  26  33

Học Phí học lại  3,818,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 5,478,000

*

TRIỆU DIỄM HỒNG - MSSV : CD70900627
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 04 Luật trong doanh nghiệp Tờng   2 ---456------ C603 123456789012345

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh Thủy   3 123--------- C601     5678901234

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS005 03 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   5 ------789--- C601     5678901234

2QTKDCN003 03 Quản trị nguồn nhân lực Vân   5 ---------012 C605 123456789012345

2QTCHCS004 03 Marketing căn bản D¬ng   6 ------789--- C601     567890123456789

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   6 ---------012 C601     5678901234

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 5 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  13  19

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,154,000

*

TỐNG THỊ HUỆ - MSSV : CD70900579
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

NGUyỄN THANH HÙNG - MSSV : CD70900628
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRƯ¬NG VĂN HÙNG - MSSV : CD70900629
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TRẦN MAI NGỌC HUyỀN - MSSV : CD70900632
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

TRẦN VI KHÁNH - MSSV : CD70900633
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 5 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  14  21

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 3,486,000

*

LÊ THỊ PHƯ¬NG LINH - MSSV : CD70900635
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 03  3  4       664000
 3 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 09  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại    498,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,158,000

*

HỒ THỊ KIỀU LoAN - MSSV : CD70900638
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 09 Tiếng Anh 2 Tiên   3 ---456------ C507     567890123456789

2QTCHCN002 03 Kế toán quản trị Liên   4 --3456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN MINH LUÂN - MSSV : CD70900639
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

NGUyỄN QUANG LƯ¬NG - MSSV : CD70900585
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

LÊ THỊ MAI - MSSV : CD70900586
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ HÀ NAM - MSSV : CD70900587
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

HUỲNH KIM NGÂN - MSSV : CD70900588
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

VŨ THỊ BÍCH NGỌC - MSSV : CD70900589
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦN VƯ¬NG MINH NGUyÊN - MSSV : CD70900590
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

LÊ THỊ MINH NGUyỆT - MSSV : CD70900645
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 4 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 04  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,490,000

*

NGUyỄN THỊ THANH NHÀN - MSSV : CD70900591
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh Thủy   3 123--------- C601     5678901234

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 6 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000
 7 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  19  27

Học Phí học lại  2,490,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 4,482,000

*

LÊ THỊ KIỀU oANH - MSSV : CD70900592
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

TẠ THÙy KIỀU oANH - MSSV : CD70900593
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 1 Kế toán quản trị 03  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  12  18

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,988,000

*

LÊ KIM PHỤNG - MSSV : CD70900595
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 03 Kế toán quản trị Liên   4 --3456------ C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM PHÚ QUỐC - MSSV : CD70900597
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng  10  16

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,656,000

*

TRẦN NGỌC THANH SANG - MSSV : CD70900599
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 3 2QTKDCN003 Quản trị nguồn nhân lực 03  3  3       498000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  11  16

Học Phí học lại    830,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,656,000

*

BÙI THỊ SÂM - MSSV : CD70900598
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTKDCN003 03 Quản trị nguồn nhân lực Vân   5 ---------012 C605 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  10  15

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,158,000

 2,490,000

*

HoÀNG THỊ THANH - MSSV : CD70900600
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ THANH THẢo - MSSV : CD70900601
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 03  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 1,992,000

*

NGUyỄN TÚ THI - MSSV : CD70900602
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 03 Kế toán quản trị Liên   4 --3456------ C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

HỒ THỊ KIM THÚy - MSSV : CD70900604
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

MÃ THỊ THỦy TIÊN - MSSV : CD70900605
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,992,000

*

NGUyỄN NGỌC THỦy TIÊN - MSSV : CD70900606
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  10  16

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,656,000

*

NGUyỄN THỊ HẠNH TIÊN - MSSV : CD70900607
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

TRẦN THỊ MỸ TIÊN - MSSV : CD70900608
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000
 5 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  14  21

Học Phí học lại  1,494,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 3,486,000

*

LÊ THỊ THÙy TRANG - MSSV : CD70900611
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM LÊ PHƯ¬NG TRANG - MSSV : CD70900612
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại  1,826,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,822,000

*

THÂN NGUyỄN MINH TRANG - MSSV : CD70900613
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 3 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000
 4 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 04  2  2       332000
 5 9DTXHDC001 1 Tâm lý học ñại c¬ng 03  2  2       332000
 6 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  13  17

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,158,000

 2,822,000

*

NGUyỄN THỊ HỒNG TRÂM - MSSV : CD70900609
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh Thủy   3 123--------- C601     5678901234

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   6 ---------012 C601     5678901234

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

PHAN THỊ BÍCH TRÂM - MSSV : CD70900610
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 03  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 1,660,000

*

TRẦN THỊ BẠCH TRÚC - MSSV : CD70900614
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 03 Kế toán quản trị Liên   4 --3456------ C604 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THANH TÙNG - MSSV : CD70900615
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGUyỄN THỊ DIỆU UyÊN - MSSV : CD70900617
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 05  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 4 2QTKDCN002 Quản trị vận hành 03  4  5       830000

Tổng Cộng  11  17

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,826,000

 2,822,000

*

NGUyỄN TỐNG THỤC Vy - MSSV : CD70900618
C09_KD05 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 05 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGUyỄN THỊ BÉ BA - MSSV : CD70900672
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 04  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

HoÀNG THẾ BẢo - MSSV : CD70900674
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh Thủy   3 123--------- C601     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN PHƯ¬NG BẰNG - MSSV : CD70900673
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHÓ KHẢI DŨNG - MSSV : CD70900680
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  11  18

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,988,000

*

PHẠM NGUyỄN HoÀNG DƯ¬NG - MSSV : CD70900681
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN HUỲNH ðỨC - MSSV : CD70900679
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

NGUyỄN NGỌC THANH HUyỀN - MSSV : CD70900687
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRƯ¬NG THỊ THANH HUyỀN - MSSV : CD70900688
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 03  2  3       498000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 5 9DTXHTC203 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận sáng tạo 01  2  2       332000

Tổng Cộng  13  20

Học Phí học lại  1,992,000
Nợ HK Cũ    830,000
Phải ðóng  4,150,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 3,320,000

*

NGUyỄN VĂN KẾT - MSSV : CD70900689
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCS004 03 Marketing căn bản D¬ng   6 ------789--- C601     567890123456789

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận
sáng tạo

Tùng   7 ---------012 C603 1234567890

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGUyỄN THỊ THANH LoAN - MSSV : CD70900331
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM VĂN MINH - MSSV : CD70900690
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

LĂNG NGỌC KIM NGÂN - MSSV : CD70900693
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại    332,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,328,000

*

ðINH THỊ BÍCH NGỌC - MSSV : CD70900694
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

PHẠM NHƯ NGỌC - MSSV : CD70900696
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 9DTXHTC203 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận sáng tạo 01  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

PHẠM ðĂNG NHÂN - MSSV : CD70900646
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC203 01 KHXHNV tự chọn 2 : Ph¬ng pháp luận
sáng tạo

Tùng   7 ---------012 C603 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng  10  16

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,656,000

*

PHÙNG QUANG NHẬT - MSSV : CD70900647
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN THỊ HỒNG NHIÊN - MSSV : CD70900648
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS003 1 Kinh tế vĩ mô 03  2  2       332000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 5 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng  12  18

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,988,000

*

LÊ THỊ NHƯ - MSSV : CD70900697
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS003 03 Kinh tế vĩ mô Quý   5 ---456------ C514     5678901234

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 03  2  3       498000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000
 6 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 7 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000

Tổng Cộng  19  27

Học Phí học lại  2,822,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 4,482,000

*

THÁI HỒNG QUÂN - MSSV : CD70900651
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

2QTCHCS004 03 Marketing căn bản D¬ng   6 ------789--- C601     567890123456789

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000
 5 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  13  20

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 3,320,000

*

PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH - MSSV : CD70900701
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 9DTXHDC001 Tâm lý học ñại c¬ng 03  2  2       332000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   9  14

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,324,000

*

CHÂU HỮU TÀI - MSSV : CD70900702
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   6 ---------012 C601     5678901234

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000

Tổng Cộng   5  10

Học Phí học lại    664,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,660,000

*

ðỖ THÀNH TÂM - MSSV : CD70900703
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 03  3  4       664000
 3 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,158,000

 2,158,000

*

NGUyỄN THÚy QUỲNH THANH - MSSV : CD70900653
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN002 03 Kế toán quản trị Liên   4 --3456------ C604 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

TRẦM HUỲNH PHƯ¬NG THẢo - MSSV : CD70900654
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000

Tổng Cộng  13  19

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,494,000

 3,154,000

*

VÕ THỊ THU THẢo - MSSV : CD70900655
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

VŨ THỊ THẢo - MSSV : CD70900656
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTKDCN003 1 Quản trị nguồn nhân lực 03  3  3       498000

Tổng Cộng   8  13

Học Phí học lại  1,162,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,158,000

*

TRẦN THANH THIỆN - MSSV : CD70900704
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTKDCN003 03 Quản trị nguồn nhân lực Vân   5 ---------012 C605 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCS011 1 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000
 3 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   7  11

Học Phí học lại    498,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,826,000

*

BÙI THỊ KIM THÙy - MSSV : CD70900706
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000
 5 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  13  20

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 3,320,000

*

TRẦN THỊ KHÁNH TIÊN - MSSV : CD70900709
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 3 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,992,000

*

NGUyỄN VẠN TIẾN - MSSV : CD70900708
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

CHÂU THỊ DIỄM TRÀ - MSSV : CD70900710
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng  10  16

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,656,000

*

HoÀNG NGUyỄN QUỲNH TRANG - MSSV : CD70900661
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS011 Luật trong doanh nghiệp 03  3  3       498000
 5 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 04  3  4       664000

Tổng Cộng  14  21

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,158,000

 3,486,000

*

NGUyỄN THỊ MAI TRÂM - MSSV : CD70900660
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 04 Kế toán quản trị Liên   4 ------7890-- C903 123456789012345

2QTCHCS011 03 Luật trong doanh nghiệp Tờng   5 ------789--- C605 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCS005 1 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 03  2  2       332000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000

Tổng Cộng   7  12

Học Phí học lại    996,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 1,992,000

*

PHẠM LÊ MINH TRÍ - MSSV : CD70900712
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCS005 03 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   5 ------789--- C601     5678901234

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 02  3  4       664000

Tổng Cộng  11  18

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,660,000

 2,988,000

*

NGUyỄN THANH TÚ - MSSV : CD70900664
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCN002 02 Kế toán quản trị Tín   5 ------7890-- C604 123456789012345

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

HỒ THỊ NGỌC TUyỀN - MSSV : CD70900666
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN002 Kế toán quản trị 03  3  4       664000
 3 2QTCHCS004 1 Marketing căn bản 03  2  3       498000
 4 2QTCHCS010 Thuế 06  2  2       332000
 5 2QTKDCN002 1 Quản trị vận hành 03  4  5       830000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 04  2  2       332000

Tổng Cộng  15  22

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,992,000

 3,652,000

*

VƯ¬NG THỊ THÚy VÂN - MSSV : CD70900717
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh Thủy   3 123--------- C601     5678901234

2QTKDCN002 03 Quản trị vận hành Ngọc   3 ------78901- C605 123456789012345

2QTCHCN002 03 Kế toán quản trị Liên   4 --3456------ C604 123456789012345

2QTCHCS004 03 Marketing căn bản D¬ng   6 ------789--- C601     567890123456789

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 9DTXHDC001 Tâm lý học ñại c¬ng 03  2  2       332000

Tổng Cộng  10  16

Học Phí học lại  1,328,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 2,656,000

*

PHẠM QUANG LAM VIÊN - MSSV : CD70900667
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại c¬ng Anh   6 ---------012 C601     5678901234

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS005 1 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 03  2  2       332000
 4 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 5 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng  12  18

Học Phí học lại  1,992,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,988,000

*

LÊ MINH VŨ - MSSV : CD70900669
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS005 03 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Nhân   5 ------789--- C601     5678901234

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 9DTXHTC202 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình 03  2  2       332000

Tổng Cộng   4   8

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  1,328,000

 1,328,000

*

NGÔ THỊ KIM VŨ - MSSV : CD70900719
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC202 03 KHXHNV tự chọn 2 : Kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình

Nam   7 ---------012 C903 1234567890

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000

Tổng Cộng   2   6

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

   996,000

*

NGUyỄN MỸ Vy - MSSV : CD70900720
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2QTTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 06  2  6       996000
 2 2QTCHCN001 1 Quản trị tài chính 1 07  3  4       664000
 3 2QTCHCS006 1 Nguyên lý kế toán 08  3  4       664000
 4 2QTCHCS010 1 Thuế 06  2  2       332000

Tổng Cộng  10  16

Học Phí học lại  1,660,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ    996,000

 2,656,000

*

NGUyỄN NGỌC yẾN - MSSV : CD70900670
C09_KD06 - Khoa Quản trị Kinh doanh - Ngành Quản trị Kinh doanh

Thời Khóa Biểu

2QTCHCN001 07 Quản trị tài chính 1 Vân   4 --3456------ C806 123456789012345

2QTCHCS010 06 Thuế ðạo   8 -23456------ C310 123456

2QTCHCS006 08 Nguyên lý kế toán Thu   8 -------89012 C308     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2QTTTTN001 06 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


